
TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP  SỐ 1/1978 
 

Stt Tên bài Tên tác giả Đơn vị 
Vị tri 
bài 
báo 

1 So sánh tác dụng và mức độ bổ sung bột cỏ giàu 
dinh dưỡng đến sự sinh trưởng gà thịt.  

Dương Thanh Liêm  CNTY p.53 

2 Lượng tinh trùng cần cho một lần dẫn tinh đối 
với heo nái, lứa so.  

Lê Quang Phiệt  CNTY p.43 

3 
Một số chỉ tiêu sinh lý của trâu ta và trâu 
Murrah ở các tỉnh phía Nam.  

Lưu Trọng Hiếu  
Nguyễn Văn Gắc  
Nguyễn Lương Hiền  

CNTY p.49 

4 Hội chứng MMA.  Đặng Khắc Thiệu  CNTY p.58 

5 Kết quả bước đầu khảo sát bệnh Marek và 
Leucosis ở gà công nghiệp và phân lập virus.  

Nguyễn Văn Hanh  
và ctv  CNTY p.24 

6 
Phương pháp điều tra xác minh tiêu chuẩn độc 
lực của chủng cường độc và hiệu lực vaccin của 
vi trùng phó thương hàn.  

Nguyễn Vĩnh Hòa  
CNTY p.29 

7 
Kết quả điều tra ký sinh trùng máu trâu bò tại 
TP. Hồ Chí Minh và nông trường Dương Minh 
Châu.  

Phạm Hùng  
Lê Thị Mỹ San  CNTY p.37 

8 
Kết quả sơ khởi về tác dụng của Saccharomyces 
bouladii 17 đối với chứng tiêu chảy của heo 
con.  

Trần Trọng Toàn  
Lương Hà  CNTY p.32 

9 ộng cơ điện di bộ 1 pha và 3 pha làm việc trong 
chế độ 2 pha.  

Nguyễn Trí Tiến  CK p.71 

10 Độ tin cậy của máy móc và thiết bị dùng trong 
nông nghiệp.  

Nguyễn Tú  CK p.74 

11 Vài vấn đề vệ sinh lao động trong nông nghiệp.  Trương Hoàng Lâm  LN p.85 

12 Ảnh hưởng của kẽm và các loại phân lân trên 
năng suất lúa.  

Nguyễn Bích Liễu  NH p.14 

13 
Kết quả bước đầu về việc định nòi nấm 
Pyricularia oryzae và vi khuẩn Xanthomonas 
oryzae trên lúa.  

Nguyễn Đăng Long  
NH p.3 

14 Một số nhận xét về rầy nâu và các biện pháp 
phòng trừ trong vụ đông xuân 1977-1978.  

Nguyễn Đức Duệ  NH p.7 

15 Các ứng của Ethrel trong sản xuất nông nghiệp.  Phan Gia Tân  NH p.17 
16 Cá phi (Tilapia) và khả năng nuôi ở nước ta.  Ngô Tử Khánh  TS p.68 

17 Các phương pháp di truyền học trong ngành 
nuôi cá.  

Nguyễn Tường Anh  TS p.65 

 
 



TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 2/1978 
 

Stt Tên bài Tên tác giả Đơn 
vị 

Vị trí 
bài 
báo 

1. Kết quả bước đầu về việc định nòi nấm 
Pyricularia Oryzoe và vi khuẩn Xanthomonas 
Oryzae trên lúa 

Nguyễn Đăng Long 
NH p 3 

2. Một số nhận xét về rầy nâu và các biện pháp 
phòng trừ trong vụ đông xuân 1977-1978 

Nguyễn Đức Duệ 
 NH p 7 

3. Aûnh hưởng của kẽm và các loại phân lân trên 
năng suất lúa 

Nguyễn Bích  Liễu NH p 14 

4. Các ứng dụng của Ethrel trong sản xuất nông 
nghiệp 

Phan Gia Tân NH p 17 

5. Kết quả bước đầu khảo sát bệnh Marek và 
Leucosis ở gà công nghiệp và phân lập virus 

Nguyễn Văn Hanh CNTY p 24 

6. Phương pháp  điều tra xác minh tiêu chuẩn độc 
lực của chủng cường độc và hiệu lực vaccin của 
vi trùng phó thương hàn 

Nguyễn Vĩnh Hoà 
CNTY p 29 

7. Kết quả  sơ khởi về tác  dụng của Saccharomyces 
bouladii 17 đối với chủng tiêu chảy của heo con 

Trần Trọng Toàn 
Lương Hà CNTY p 32 

8. Kết quả điều tra ký sinh trùng máu trâubò tại 
Tp.HCM và nông trường Dương Minh Châu 

Phạm Hùng 
Lê Thị Mỹ San CNTY p 37 

9. Lượng tinh trùng cần cho một lần dẫn tinh đối  
với heo nái giống  ngoại, lứa so 

Lê Quang Phiệt CNTY p 43 

10. Một số chỉ tiêu sinh lý của trâu ta và trâu Murrah 
ở các tỉnh phía Nam 

Lưu Trọng Hiếu 
Nguyễn Văn Gắc 
Nguyễn Lương Hiền 

CNTY p 49 
 

11. So sánh tác dụng và mức độ bổ sung bột cỏ giàu 
sinh tố đến sự sinh trưởng gà thịt 

Dương Thanh Liêm CNTY p 53 

12. Hội chứng MMA Đặng Đắc Thiệu CNTY p 58 
13. Các phương pháp di truyền học trong ngành nuôi 

cá 
Nguyễn Tường Anh  p 65 

14. Cá phi Tilapia và khả năng nuôi ở nước ta Ngô Tử Khánh TS p 68 
15. Động cơ điện dị bộ 1 pha và 3 pha làm việc trong 

chế độ 2 pha 
Nguyễn Trí Tiến CK p 71 

16. Độ tin cậy của máy móc và thiết bị dùng trong 
nông nghiệp 

Nguyễn Tú CK p 74 

17. Cơ giới hoá ngành  trồng khóm Phan Hiếu Hiền lược 
dịch CK p 80 

18. Vài vấn  đề vệ sinh lao động trong lâm nghiệp Trương Hoàng Lâm LN p 85 
19. Vài vấn đề về cơ giới hoá cây lúa Nguyễn Tấn Lộc  p 90 
20. Kết quả điều tra sơ khởi khu hệ giun sán heo tỉnh 

Sông Bé và Côn Đảo 
Lê Thị Mỹ San  p 92 

21. Một số kinh nghiệm làm giảm tổn thất trong chăn 
nuôi bê 

Lê Minh Chí lược 
dịch  p 93 

22. Công thức ăn tổng hợp cho cá chép 1 và 2 tuổi Trần Thanh Xuân 
lược dịch  p 94 

23. Thời kỳ và phương pháp bón phân lân cho lúa 
nước 

Nguyễn  Bích Liễu 
lược dịch  p 95 

 



 
TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 3/1978 

 

TT Tên bài báo Tên tác giả Đơn vị Vị trí 
bài báo 

1 
Dùng penicilline chữa bệnh viêm rốn ở gà 
con.  

Dương Thanh Liêm  
Phan Thanh Hồng  
Nguyễn Thị Bích Nga  

CNTY p.127 

2 
Dùng máu bò đã xử lí để tăng sức đề kháng 
và tăng trọng ở heo con từ sơ sinh đến 60 
ngày tuổi.  

Lê Minh Chí  
Nguyễn Thị Nữ  
Huỳnh Thủy Tiên  

CNTY p.131 

3 
Kết quả điều tra khu hệ giun sán heo ở TP 
HCM, tỉnh Minh Hải và Tây Ninh.  

Lê Thị Mỹ San  
Phạm Hùng  
và ctv  

CNTY p.138 

4 
Một số chỉ tiêu sinh lí của trâu ta và trâu 
Murrah ở các tỉnh phía Nam.  

Lưu Trọng Hiếu  
Nguyễn Văn Gắc  
Nguyễn Lương Hiền  

CNTY p.147 

5 Áp dụng các phương pháp khử dính trứng 
cá chép ở nước ta.  

Nguyễn Tường Anh  CNTY p.153 

6 
Kết quả bước đầu khảo sát bệnh Marek và 
Leucosis ở gà công nghiệp và phân lập 
virus.  

Nguyễn Văn Hanh  
CNTY p.141 

7 Điều tra huyết thanh học định kháng thể 
của Mycoplasma ở gà công nghiệp.  

Trần Trọng Toàn  
Lương Hà  CNTY p.122 

8 Hệ thống điện nhiều pha.  Nguyễn Trí Tiến  CK p.161 

9 Phương pháp thiết kế lưỡi phay dạng chữ 
L.  

Đoàn Văn Điện  CK p.156 

10 Tổng kết bước đầu vấn đề tuyến trùng tại 
một số tỉnh phía Nam.  

Nguyễn Bá Khương  NH p.107 

 
  

  
  
 



TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 4/1978 
 

TT Tên bài báo Tên tác giả Ðơn vị Vị trí 
bài báo 

1 So sánh năng suất, phẩm chất của gà Hubbard 
thịt các hệ và gà Plymouth thịt.  

Dương Thanh  Liêm  
Phan Thanh Hồng  CNTY p.200 

2 Khảo sát sán lá Echinostoma malayanum 
Leiper 1911.  

Lê Văn Hòa  
Lê Thị Mỹ San  CNTY p.205 

3 Sinh lý và chăn nuôi gia súc.  Lưu Trọng Hiếu  CNTY p.209 

4 Biến đổi dòng điện xoay chiều 1 pha thành 2 
pha.  

Nguyễn Trí Tiến  CK p.228 

5 Biến đổi dòng điện xoay chiều 1 pha thành 
dòng điện xoay chiều 2 pha.  

Nguyễn Trí Tiến  CK p.228 

6 Thu hoạch lúa không gặt.  Nguyễn Yên Khâu  
Phan Hiếu Hiền  CK p.232 

7 Ðặc điểm một số giống lúa kháng rầy nâu tốt 
hiện nay và kỹ thuật trồng.  

Lê Minh Triết  NH p.191 

8 Diệt tuyến trùng bằng phương pháp canh tác.  Nguyễn Bá Khương  NH p.185 

9 Các enzymes quan trọng ảnh hưởng đến việc 
hư rau quả và biện pháp đề phòng .  

Nguyễn Ngọc Sâm  NH p.196 

10 
Bước đầu tìm hiểu đặc điểm sinh học và sinh 
lý cá phi Tilapia nilotica (Linnaeus) nuôi ở 
khu vực TP.HCM.  

Trần Thanh Xuân  
Nguyễn Thị Ðào  TS p.213 

 
 
 
 
 
 
 


